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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN P                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU                                       
 

Bản án số: 49/2024/DS-ST 

Ngày 29 – 7 – 2024. 
V/v Tr n    ấp   p   n  

v y tài sản  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN P, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N uyễn H n  Đào 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Trần Văn P ướ  

2. Bà Võ Tuyết K   

Thư ký phiên tòa: Bà N uyễn T ị Diễm Hằn , T ư ký Tòa án nhân dân 

 uyện P, tỉn  Bạ  Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên 

tòa: Bà Đoàn Vũ Lo n - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện P xét xử sơ t ẩm 

 ôn  k  i vụ án dân s  t ụ lý số 153/2024/TLST-DS ngày 16 tháng 4 năm 2024 về 

tr n    ấp “H p   n  v y tài sản”, t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số 

217/2024/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 6 năm 2024  iữ   á   ươn  s : 

N uyên  ơn: N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần T 

Đị    ỉ: Số 266-268 N, p ườn  V, Quận 3, T àn  p ố H  C í Min . N ười 

 ại diện t eo p áp luật: Bà N uyễn Đứ  T ạ   D,   ứ  vụ: Tổn  Giám  ố . N ười 

 ại diện t eo ủy quyền: Ôn  Trần Hiền T,   ứ  vụ: Trưởn  p òn   i o dị   P. 

N ười  ại diện t eo ủy quyền  ủ  ôn  Trần Hiền T: Ông Huỳn  Tứ P, sin  năm 1988, 

C ứ  vụ: P ó p òn  Gi o dị   P. Đị    ỉ: Ấp L, t ị trấn P,  uyện P, tỉn  Bạ  Liêu. 

(có đơn xin vắng mặt) 

Bị  ơn: An  Lê Văn T1, sin  năm 1980. Đị    ỉ: Ấp H, t ị trấn P,  uyện P, 

tỉn  Bạ  Liêu.(vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại  ơn k ởi kiện  ề n ày 21 tháng 3 năm 2024 và lời k  i tron  quá tr n  

 iải quyết vụ án n uyên  ơn N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần T, ông Huỳn  Tứ 

Phúc là n ười  ại diện   p p áp t eo ủy quyền tr n   ày:  
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Vào ngày 27 tháng 01 năm 2022,  n  Lê Văn T1 có ký   p   n  cho vay kiêm 

 iấy n ận n  số 202226525089 với N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần T – Chi nhánh 

Bạ  Liêu – P òn   i o dị   P v y số tiền 150.000.000   n , mụ   í   v y tiêu dùn  

mu  sắm tr n  t iết  ị  i    n , lãi suất 9%/năm, lãi suất quy  ổi t eo n ày v y t    

tế 13,5%/năm, t ời  ạn v y 60 t án , t ời  iểm trả 27/01/2027, k ôn  áp dụn   iện 

p áp  ảo  ảm tiền v y. Tron  quá tr n  v y, từ n ày  iải n ân  ến n ày 17/3/2024, 

 n  Lê Văn T1  ã t  n  toán   o N ân  àn  số tiền vốn, lãi là 58.042.416   n  (tron  

 ó vốn  ố  41.126.734   n , lãi 16.915.682   n ). Mặ  dù N ân  àn   ã t ườn  

xuyên  ôn  ố  và yêu  ầu  n  Lê Văn T1 t  n  toán n  y k oản n  quá  ạn n ưn  

anh T1 vẫn   ư  t  n  toán. V  vậy, n ày 30/5/2023 N ân  àn   ã   uyển toàn  ộ số 

n    ư  t  n  toán s n  n  quá  ạn. Tín   ến n ày 29/7/2024,  n  Lê Văn T1 còn có 

trá   n iệm t  n  toán   o N ân  àn  tổn  số tiền là 165.396.418   n  (tron   ó n  

 ố  108.873.266   n , n  lãi 56.523.152   n ). 

Ngân hàng yêu  ầu  n  Lê Văn T1 thanh toán tiền v y tín   ến  ết n ày 

29/7/2024 là 165.396.418   n  (tron   ó n   ố  108.873.266   n , n  lãi 

56.523.152   n ) và tiền lãi p át sin  kể từ n ày 30/7/2024   o  ến k i tất toán 

k oản v y t eo lãi suất quy  ịn  tại H p   n   ã ký.  

Bị đơn anh Lê Văn T1 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng 

mặt nên Tòa án không lấy được lời khai.  

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện P, tỉn  Bạ  Liêu tr n   ày việ  tuân 

t eo p áp luật  ủ  Tò  án: Từ k i t ụ lý   o  ến p iên tò  xét xử sơ t ẩm, Tò  án  ã 

t     iện  ún  quy  ịn   ủ  Bộ luật Tố tụn  dân s . Đối với  ươn  s   ã t     iện 

 ầy  ủ quyền và n  ĩ  vụ tố tụn , riên   ị  ơn   ư  t     iện  ún  quy  ịn  tại 

k oản 15, 16 Điều 70 Bộ luật Tố tụn  dân s .   

Về nội dun : Đề n  ị Hội   n  xét xử,   ấp n ận toàn  ộ yêu  ầu  ủ  N ân 

hàng T ươn  mại Cổ p ần T  ối với  n  Lê Văn T1,  uộ   n  Lê Văn T1 p ải t  n  

toán   o N ân  àn  số tiền tạm tín   ến n ày 29/7/2024 là 165.396.418   n , trong 

 ó vốn  ố  là 108.873.266   n , n  lãi 56.523.152   n  và tiền lãi p át sin  kể từ 

n ày 30/7/2024   o  ến k i tất toán k oản v y t eo lãi suất quy  ịn  tại H p   n  

 ã ký. Về án p í: Anh T1 p ải   ịu án p í  ó  iá n ạ   trên số tiền p ải trả   o 

Ngân hàng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về t ẩm quyền: Ngày 21 t án  3 năm 2024 Ngân hàng T ươn  mại Cổ 

p ần T nộp  ơn k ởi kiện  ến Tò  án yêu  ầu  n  Lê Văn T1 t  n  toán tiền n  vay 

cho Ngân hàng. K i k ởi kiện  n  Lê Văn T1  ó  ị    ỉ tại ấp Hành Chính, t ị trấn 

P,  uyện P, tỉn  Bạ  Liêu. Do vậy, vụ án này là tr n    ấp   p   n  v y tài sản, Tòa 

án n ân dân  uyện P t ụ lý,  iải quyết là  ún  t ẩm quyền t eo quy  ịn  tại k oản 3 
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Điều 26,  iểm   k oản 1 Điều 35,  iểm   k oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân 

s . 

[2] Về t ủ tụ  tố tụn : An  Lê Văn T1  ã  ư   tốn   ạt   p lệ  á  văn  ản tố 

tụn , quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử, quyết  ịn   oãn p iên tò ,  iấy triệu tập  ủ  

Tò  án n ưn  vắn  mặt k ôn   ó lý do, n ười  ại diện t eo ủy quyền  ủ  n uyên 

 ơn  ó  ơn xin xét xử vắn  mặt nên Hội   n  xét xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt 

n ười  ại diện t eo ủy quyền  ủ  n uyên  ơn và  n  Lê Văn T1 t eo quy  ịn  tại 

k oản 2 Điều 227, k oản 1, k oản 3 Điều 228  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân s . 

[3] Đối với yêu  ầu trả tiền n  t eo H p   n    o v y kiêm  iấy n ận n  số 

202226525089 ngày 27/01/2022: 

[3.1] Để   ứn  min    o yêu  ầu k ởi kiện  ủ  m n , N ân  àn   un   ấp 

H p   n    o v y kiêm  iấy n ận n  số 202226525089 n ày 27/02/2022,  iấy  ề 

n  ị v y vốn n ày 27/01/2022,  iấy ủy quyền n ày 27/011/2024  ủ   n  Lê Văn T1.  

N ân  àn  xá   ịn   n  Lê Văn T1 v y số tiền 150.000.000   n  t eo   p   n  tín 

dụn  và  ã  ư    iải n ân với p ươn  t ứ    uyển k oản vào ngày 27/01/2022. 

[3.2] Theo   p   n    o v y kiêm  iấy n ận n  số 202226525089 ngày 

27/01/2022 t ể  iện  n  Lê Văn T1 v y số tiền 150.000.000   n ; mụ   í   v y tiêu 

dùn  mu  sắm tr n  t iết  ị  i    n ; t ời  ạn v y 60 t án   ư   tín  từ n ày tiếp 

t eo n ày  iải n ân  ầu tiên   o  ến t ời  iểm trả  ết toàn  ộ tiền  ố , lãi và  á    i 

phí phát sinh có liên quan. Lãi suất v y 9%/năm; số tiền trả lãi v y mỗi kỳ là tổn  số 

tiền lãi  ủ   á  lần n ận n  t eo H p   n  này và  ư   tín  t eo số dư n  t    tế 

vào  uối n ày, số n ày t    tế mỗi kỳ n ân với lãi suất   o v y. T ời  ạn tín  lãi 

 ư   tín  từ n ày  iải n ân  ến  ết n ày liền kề trướ  n ày  ến  ạn. P ươn  t ứ  

trả vốn  ố  và lãi  ư     i  t àn  n iều kỳ trả n , số kỳ trả n  là 60 kỳ, kỳ trả n  01 

t án /kỳ kể từ n ày  iải n ân  ầu tiên, kỳ trả n   ầu tiên vào n ày 28/02/2022,  á  

kỳ trả n  tiếp vào n ày 30  àn  t án , kỳ  ạn trả n   uối  ùn   ư   trả vào n ày 

 áo  ạn  ư   quy  ịn  tại H p   n  này, số tiền trả mỗi kỳ 3.625.000   n . T u n  

tron   ạn  ư   t     iện t eo t ứ t  t u lãi và  á  k oản p í  ó liên qu n trướ , t u 

n   ố  s u. Trườn    p k oản v y  ị quá  ạn t   t     iện t u n   ố  trướ , n  lãi 

và k oản p í t u s u. H p   n  k ôn  áp dụn   iện p áp  ảo  ảm tiền v y. Từ k i 

vay, anh Lê Văn T1   ỉ t  n  toán   o N ân  àn  số tiền vốn và lãi là 58.042.416 

(tron   ó vốn  ố  41.126.734   n , lãi 16.915.682   n ). Do  n  Lê Văn T1 không 

t     iện n  ĩ  vụ trả n  t eo t ỏ  t uận   p   n  nên ngày 30/5/2023, Ngân hàng 

 ã   uyển toàn  ộ số n    ư  t  n  toán s n  n  quá  ạn. V  vậy N ân  àn  k ởi 

kiện yêu  ầu  n  Lê Văn T1 t  n  toán số tiền tạm tín   ến 29/7/2024 là 

165.396.418   n  (tron   ó n   ố  108.873.266   n , lãi tron   ạn 50.625.000, lãi 

quá  ạn 5.898.152   n ) và tiền lãi p át sin  kể từ n ày 30/7/2024   o  ến k i tất 

toán  á  k oản v y t eo lãi suất quy  ịn  tại H p   n   ã ký là  ó  ăn  ứ, p ù   p 
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với quy  ịn  tại Điều 280, Điều 351, Điều 463 và Điều 466 Bộ luật Dân s  năm 

2015; Điều 91 và Điều 95  ủ  Luật Cá  tổ   ứ  tín dụn  năm 2010. 

 [4] Về án phí sơ t ẩm dân s   n  Lê Văn T1 p ải   ịu 5%  ủ  số tiền 

165.396.418   n  do  ư   Tò  án   ấp n ận là 8.269.821   n . 

N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần T  ã nộp số tiền 4.090.000   n  t eo Biên 

l i t u tạm ứn  án p í số 0006814 ngày 16/4/2024  ủ  C i  ụ  Thi  àn  án dân s  

 uyện P  ư    oàn lại. 

[5] Từ n ữn  p ân tí   trên   ấp n ận lời  ề n  ị  ủ  Đại diện Viện kiểm sát 

n ân dân  uyện P. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ k oản 3 Điều 26,  iểm   k oản 1 Điều 35,  iểm   k oản 1 Điều 39, 

k oản 1 Điều 147,  iểm   k oản 2 Điều 227, k oản 1, k oản 3 Điều 228, k oản 1 

Điều 273  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân s ; Điều 280, Điều 351, Điều 463, k oản 1 và 

k oản 5 Điều 466  ủ  Bộ luật Dân s ; k oản 1 và k oản 2 Điều 91, Điều 95 Luật các 

tổ   ứ  tín dụn  năm 2010; k oản 2 Điều 26  ủ  N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH 

n ày 30 t án  12 năm 2016  ủ  Ủy   n t ườn  vụ Quố   ội quy  ịn  về mứ  t u, 

miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í Tò  án, tuyên xử: 

 1. C ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần T  ối 

với  n  Lê Văn T1. Buộ   n  Lê Văn T1 p ải  ó n  ĩ  vụ t  n  toán cho Ngân hàng 

T ươn  mại Cổ p ần T số tiền  ố , lãi tín   ến n ày 29/7/2024 là 165.396.418   n  

(tron   ó n   ố  108.873.266   n , lãi tron   ạn 50.625.000, lãi quá  ạn 5.898.152 

  n ). 

 Kể từ n ày 30/7/2024  n  Lê Văn T1  òn p ải   ịu k oản tiền lãi p át sin  

trên số tiền n   ố  với mứ  lãi suất mà  á   ên t ỏ  t uận tại   p   n   ã ký kết   o 

 ến k i t  n  toán xon  n    o N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần T. 

2. Về án p í dân s  sơ t ẩm: An  Lê Văn T1 p ải   ịu số tiền 8.269.821   n .

 N ân  àn  T ươn  mại Cổ p ần T k ôn  p ải   ịu án p í. Ngân hàng 

T ươn  mại Cổ p ần T  ã nộp số tiền 4.090.000   n  t eo Biên l i t u tạm ứn  án 

p í số 0006814 n ày 16/4/2024  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân s   uyện P  ư    oàn 

lại. 

 3. Trườn    p  ản án  ư   t i  àn  t eo qui  ịn  tại Điều 2 Luật T i  àn  

án dân s  t   n ười  ư   t i  àn  án dân s , n ười p ải t i  àn  án dân s   ó 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, t  n uyện t i  àn  án 

 oặ   ị  ưỡn    ế t i  àn  án t eo qui  ịn  tại  á  Điều 6,7,7a, 9 Luật T i  àn  án 



 5 

dân s ; t ời  iệu t i  àn  án  ư   t     iện t eo qui  ịn  tại Điều 30 Luật T i 

 àn  án dân s  

4. Đươn  s  vắn  mặt  ư   quyền k án   áo  ản án tron  t ời  ạn 15 (mười 

lăm) n ày kể từ n ày n ận  ư    ản án  oặ   ản án  ư   niêm yết.  
 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:   

- TAND tỉn  Bạ  Liêu;     

- VKSND  uyện P, tỉn  Bạ  Liêu; 

- CCTHADS  uyện P, tỉn  Bạ  Liêu;   

- Cá   ươn  s ; 

- Lưu    sơ.                                                                                   

    Nguyễn Hồng Đào 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


